
STT Họ và tên
Số giấy phép hành nghề/Số 

chứng chỉ hành nghề *
Phạm vi hành nghề **

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh *** 

Vị trí chuyên môn

****

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác 

*****

Ghi chú 

******

1 Phạm Văn Thành 002868/ĐNA-CCHN
Khám, chữa bệnh chuyên khoa 

Ngoại

Toàn thời gian (Từ 06 giờ 00 đến 19 giờ 

00), từ Thứ Hai đến Chủ Nhật

Chịu trách nhiệm chuyên môn 

kỹ thuật; phụ trách phòng 

khám ngoại

Không

2 Lê Các 000133/QNA-CCHN
Khám, chữa bệnh chuyên khoa 

Nội

Toàn thời gian (Từ 06 giờ 00 đến 19 giờ 

00), từ Thứ Hai đến Chủ Nhật

Khám chữa bệnh chuyên khoa 

Nội
Không

3 Ngô Thị Ngọc Anh 003986/ĐNA-CCHN KTV Xét nghiệm
Toàn thời gian (Từ 06 giờ 00 đến 19 giờ 

00), từ Thứ Hai đến Chủ Nhật
Phụ trách bộ phận xét nghiệm Không

4 Lê Thị Phương Dung 000080/ĐNA-GPHN Khám, chữa bệnh Y học cổ truyền
Toàn thời gian (Từ 06 giờ 00 đến 19 giờ 

00), từ Thứ Hai đến Chủ Nhật

Phụ trách phòng khám Y học 

cổ truyền
Không

5 Nguyễn Thị Lý 0003017/QNA-CCHN Điều dưỡng
Toàn thời gian (Từ 06 giờ 00 đến 19 giờ 

00), từ Thứ Hai đến Chủ Nhật
Điều dưỡng Không

6 Huỳnh Văn Mỹ
100740/CCHN-BQP;  

53/QĐ-PKĐKTP
Điều dưỡng

Từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, từ Thứ Hai đến Thứ Bảy
Điều dưỡng Không

7 Dương Văn Quang 007618/QNA-CCHN Điều dưỡng
Từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, từ Thứ Hai đến Thứ Bảy
Điều dưỡng Không

8 Lê Thị Thùy Trang 000201/KT-GPHN KTV Xét nghiệm
Từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 

17 giờ 00, từ Thứ Hai đến Thứ Bảy
KTV Xét nghiệm Không

9 Đặng Trịnh Khương Duy 001373/ĐL-GPHN KTV Hình ảnh y học
Toàn thời gian (Từ 06 giờ 00 đến 19 giờ 

00), từ Thứ Hai đến Chủ Nhật
KTV Hình ảnh y học Không

10 Huỳnh Thị Châu 000563/QNA-CCHN Lương y chuyên khoa Nội
Toàn thời gian (Từ 06 giờ 00 đến 19 giờ 00), 

từ Thứ Hai đến Chủ Nhật
Lương Y chuyên khoa Nội Không

Đăng ký 

mới

11 Trần Huỳnh Minh 006913/QNA-CCHN  Y sĩ học y học cổ truyền
Toàn thời gian (Từ 06 giờ 00 đến 19 giờ 00), 

từ Thứ Hai đến Chủ Nhật
Y sỹ YHCT Không

Đăng ký 

mới

12 Nguyễn Hữu Đạo 100076/ CCHN -BQP
Khám, chữa bệnh chuyên khoa 

Nội

Toàn thời gian (Từ 06 giờ 00 đến 19 giờ 

00), từ Thứ Hai đến Chủ Nhật
Phụ trách phòng khám Nội Không

Đăng ký 

mới

Phạm Văn Thành

An Thắng, ngày 12 tháng 03 năm 2026

ĐẠI ĐIỆN CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

GIÁM ĐỐC

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  Phòng khám Đa khoa Thiện Phúc

2. Địa chỉ: Khố phố Thanh Quýt 6, Phường An Thắng, Thành phố Đà Nẵng

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ 06h00 đến 19h00 từ Thứ 2 đến CN


